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1 19112322 Nguyễn Thị Như Ái DH19TYGL 29 27 195 Học AV1 và AV2

2 19122389 Hồ Kim Anh DH19KEGL 41 23 235 Học AV1 và AV2

3 19123217 Phạm Thị Linh Anh DH19KEGL 26 25 170 Học AV1 và AV2

4 19123193 Cao Ngọc Anh DH19KEGL 19 36 195 Học AV1 và AV2

5 19112323 Hoàng Nhật Ánh DH19TYGL 24 25 155 Học AV1 và AV2

6 19113196 ATY ATY DH19NHGL 21 25 140 Học AV1 và AV2

7 19112324 Huỳnh Hữu Công DH19TYGL 34 28 230 Học AV1 và AV2

8 19130279 Nguyễn Anh Đào DH19DTGL 39 31 275 Học AV1 và AV2

9 19125540 Trần Quang Đạo DH19KEGL 30 29 215 Học AV1 và AV2

10 19122390 Ngô Quang Đạt DH19TYGL 27 30 205 Học AV1 và AV2

11 19112325 Hoàng Tuấn Đạt DH19TYGL 31 41 295 Học AV1 và AV2

12 19112406 Lê Quan Định DH19TYGL 25 24 150 Học AV1 và AV2

13 19113188 Lê Văn Đồng DH19NHGL 30 22 170 Học AV1 và AV2

14 19112291 Bùi Nguyễn Hoài Dung DH19TYGL 48 37 370 Học AV1 và AV2

15 19130280 Nguyễn Phạm Đại Dương DH19DTGL 29 16 135 Học AV1 và AV2

16 19128241 Đặng Thái Dương DH19DTGL 0 0 0 Học AV1 và AV2

17 19128242 Lê Thị Duyên DH19KEGL 35 35 280 Học AV1 và AV2

18 19125541 Nguyễn Thị Hà DH19NHGL 27 30 205 Học AV1 và AV2

19 19112327 Nguyễn Thị Ngọc Hà DH19TYGL 35 29 245 Học AV1 và AV2

20 19123219 Phạm Ngọc Hân DH19KEGL 36 30 255 Học AV1 và AV2

21 19122420 Puih H' Hăng DH19KEGL 31 40 285 Học AV1 và AV2

22 19123220 Nguyễn Thị Hằng DH19KEGL 25 25 160 Học AV1 và AV2

23 19112328 Phạm Võ Thị Như Hằng DH19TYGL 24 28 175 Học AV1 và AV2

24 19122374 Siu Hanh DH19NHGL 68 43 535 Miễn AV1 và AV2

25 19112329 Văn Thị Hậu DH19TYGL 25 21 135 Học AV1 và AV2

26 19130282 Trần Ngọc Hiếu DH19DTGL 36 30 255 Học AV1 và AV2

27 19112330 Đỗ Trung Hiếu DH19TYGL 33 30 235 Học AV1 và AV2

28 19113197 HMUN HMUN DH19NHGL 41 24 240 Học AV1 và AV2

29 19112331 Hồ Thị Thanh Hoa DH19TYGL 24 29 180 Học AV1 và AV2

30 19112407 Nguyễn Văn Hòa DH19TYGL 36 24 215 Học AV1 và AV2

31 19130283 Nguyễn Huy Hoàng DH19DTGL 24 28 175 Học AV1 và AV2

32 19123221 Ksor H'Thoa DH19KEGL 27 31 210 Học AV1 và AV2

33 19112333 Nguyễn Thị Kim Huệ DH19TYGL 30 24 180 Học AV1 và AV2

34 19112334 Bạch Quốc Hưng DH19TYGL 36 24 215 Học AV1 và AV2

35 19112336 Đoàn Thị Thu Hường DH19TYGL 22 23 130 Học AV1 và AV2

36 19113198 Lê Duy Huy DH19NHGL 35 34 275 Học AV1 và AV2

37 19112338 Nguyễn Đức Huy DH19TYGL 44 30 300 Học AV1 và AV2

38 19113199 Trần Đức Huynh DH19NHGL 23 26 155 Học AV1 và AV2

39 19112340 Nguyễn Vĩ Kha DH19TYGL 30 30 220 Học AV1 và AV2

40 19112341 Phạm Hồng Khái DH19TYGL 36 30 255 Học AV1 và AV2

41 19113200 Nguyễn Trọng Khâm DH19NHGL 0 0 0 Học AV1 và AV2

42 19122394 Huỳnh Tấn Khoa DH19KEGL 50 49 460 Miễn AV1 và AV2

43 19112342 Phạm Ngọc Minh Khuê DH19TYGL 30 34 245 Học AV1 và AV2

44 19112296 Trần Thị Mộng Khuyên DH19TYGL 45 43 385 Học AV1 và AV2

45 19112343 Nguyễn Hoàng Kim DH19TYGL 28 27 190 Học AV1 và AV2

46 19123223 Trịnh Ái Nhĩ Lan DH19KEGL 23 33 200 Học AV1 và AV2

47 19113201 Nguyễn Văn Lên DH19NHGL 29 32 225 Học AV1 và AV2

48 19123225 Lê Thị Thùy Linh DH19KEGL 29 34 240 Học AV1 và AV2

49 19113202 Nguyễn Thị Phương Linh DH19NHGL 41 30 280 Học AV1 và AV2

50 19123272 Hoàng Thị Linh DH19KEGL 23 27 160 Học AV1 và AV2

51 19123226 Trần Phú Lộc DH19KEGL 31 37 265 Học AV1 và AV2

52 19130284 Võ Văn Long DH19DTGL 33 34 260 Học AV1 và AV2

53 19113203 Phan Thành Luân DH19NHGL 28 29 205 Học AV1 và AV2

54 19123228 Phạm Thị Sao Mai DH19KEGL 0 0 0 Học AV1 và AV2
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55 19112345 Mai Trần Minh DH19TYGL 33 17 160 Học AV1 và AV2

56 19112298 Nay H' Múi DH19TYGL 33 26 210 Học AV1 và AV2

57 19122396 Đặng Huyền My DH19KEGL 28 23 165 Học AV1 và AV2

58 19113204 My My DH19NHGL 29 31 220 Học AV1 và AV2

59 19128245 Huỳnh Khánh Na DH19KEGL 34 28 230 Học AV1 và AV2

60 19125549 Đinh Trung Nam DH19NHGL 23 19 115 Học AV1 và AV2

61 19113205 Nguyễn Đức Nam DH19NHGL 25 26 165 Học AV1 và AV2

62 19123264 Đinh Kiều Việt Nga DH19KEGL 43 22 240 Học AV1 và AV2

63 19123198 Văn Thị Ánh Ngọc DH19KEGL 31 30 225 Học AV1 và AV2

64 19113206 Trần Cao Nguyên DH19NHGL 32 22 180 Học AV1 và AV2

65 19112349 Nguyễn Thanh Nhân DH19TYGL 22 25 145 Học AV1 và AV2

66 19123265 Trương Hoàng Yến Nhi DH19KEGL 0 0 0 Học AV1 và AV2

67 19112300 Long Thị Kim Oanh DH19TYGL 39 21 215 Học AV1 và AV2

68 19123233 Nguyễn Tấn Pháp DH19KEGL 30 28 210 Học AV1 và AV2

69 19112350 Rơ Châm Phên DH19TYGL 35 25 220 Học AV1 và AV2

70 19113189 Đinh Thế Phong DH19NHGL 47 43 400 Miễn AV1, học AV2

71 19130292 Trần Bá Phú DH19DTGL 0 0 0 Học AV1 và AV2

72 19112351 Nguyễn Xuân Phú DH19TYGL 24 36 220 Học AV1 và AV2

73 19130295 Lê Quang Phước DH19DTGL 41 34 305 Học AV1 và AV2

74 19123234 Lê Thị Hồng Phương DH19KEGL 29 29 210 Học AV1 và AV2

75 19113207 Nguyễn Đức Phương DH19NHGL 30 27 200 Học AV1 và AV2

76 19130285 Phạm Hữu Minh Quân DH19DTGL 41 36 315 Học AV1 và AV2

77 19113225 Quát DH19NHGL 33 28 225 Học AV1 và AV2

78 19112302 Nguyễn Ngọc Quý DH19TYGL 31 25 195 Học AV1 và AV2

79 19113210 Thái Thị Tú Quyên DH19NHGL 29 37 255 Học AV1 và AV2

80 19112408 Đào Thị Ngọc Quyên DH19TYGL 38 34 290 Học AV1 và AV2

81 19130286 Ksor Quyết DH19DTGL 38 26 240 Học AV1 và AV2

82 19130287 Trần Thị Sa DH19DTGL 29 22 165 Học AV1 và AV2

83 19112354 Nguyễn Quốc Sinh DH19TYGL 32 38 280 Học AV1 và AV2

84 19113190 Lê Văn Sơn DH19NHGL 38 29 260 Học AV1 và AV2

85 19113211 Nguyễn Anh Tài DH19NHGL 38 30 265 Học AV1 và AV2

86 19125553 Trần Hữu Thắng DH19NHGL 28 25 180 Học AV1 và AV2

87 19123236 Võ Thị Thanh Thảo DH19KEGL 32 27 210 Học AV1 và AV2

88 19112355 Ngô Thị Thảo DH19TYGL 43 25 260 Học AV1 và AV2

89 19123266 Lê Thị Anh Thi DH19KEGL 33 23 190 Học AV1 và AV2

90 19123237 Võ Ngọc Phương Thi DH19KEGL 32 42 305 Học AV1 và AV2

91 19123202 Võ Thị Kim Thoa DH19KEGL 23 26 155 Học AV1 và AV2

92 19112356 Nguyễn Thị Thanh Thu DH19TYGL 24 24 145 Học AV1 và AV2

93 19112357 Nguyễn Vũ Bảo Thương DH19TYGL 37 36 295 Học AV1 và AV2

94 19112360 Ngô Thanh Tiến DH19TYGL 41 24 240 Học AV1 và AV2

95 19113213 Huỳnh Văn Tình DH19NHGL 39 22 220 Học AV1 và AV2

96 19125543 Hoàng Thị Huyền Trang DH19KEGL 38 37 305 Học AV1 và AV2

97 19112304 ĐẬu Thị Huyền Trang DH19TYGL 21 29 165 Học AV1 và AV2

98 19112361 Rmah Võ Tú Trinh DH19TYGL 25 30 190 Học AV1 và AV2

99 19123204 Bùi Thị Thanh Trình DH19KEGL 29 39 270 Học AV1 và AV2

100 19112305 Nguyễn Văn Trọng DH19TYGL 35 22 200 Học AV1 và AV2

101 19112362 Nguyễn Thị Hồng Trúc DH19TYGL 30 30 220 Học AV1 và AV2

102 19112306 Trần Đình Trung DH19TYGL 29 25 185 Học AV1 và AV2

103 19130294 Hà Trần Trí Trường DH19DTGL 41 29 275 Học AV1 và AV2

104 19128246 Phan Huỳnh Tú Tú DH19KEGL 31 26 200 Học AV1 và AV2

105 19128247 Bùi Đoàn Lệ Vi DH19DTGL 31 29 220 Học AV1 và AV2

106 19123267 Nguyển Vũ Tường Vi DH19KEGL 32 26 205 Học AV1 và AV2

107 19123240 Trần Huỳnh Thúy Vi DH19KEGL 34 35 270 Học AV1 và AV2

108 19112363 Võ Thị Tường Vi DH19TYGL 33 45 325 Học AV1 và AV2

109 19123242 Phạm Thị Tuyết Vy DH19KEGL 0 0 0 Học AV1 và AV2

110 19130291 Huỳnh Như Ý DH19DTGL 26 29 195 Học AV1 và AV2

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM hiện nay là tương đương TOEIC 450.

Sinh viên cần có kế hoạch học tập và trau dồi tiếng Anh hợp lý để đạt chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp.
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